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Đơn vị: học sinh 

STT Nội dung Tổng 
số 

Chia ra theo khối lớp 
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I 
 

Tổng số học sinh 440 107 94 87 76 76 

II Số học sinh học 2 buổi / ngày  (tỷ lệ 
so với tổng số) 

440 107 94 87 76 76 

III 
 

Số học sinh chia theo hạnh kiểm 440 107 94 87 76 76 

1 Thực hiện đầy đủ 
(tỷ lệ so với tổng số) 

440 
100.0 

107 
100.0 

94 
100.0 

87 
100.0 

76 
100.0 

76 
100.0 

2 Thực hiện chưa đầy đủ 
(tỷ lệ so với tổng số) 

0      

IV 
 

Số học sinh chia theo học lực 440 107 94 87 76 76 

1 
 

Tiếng Việt 440 107 94 87 76 76 

a Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

424 
96.4 

104 
97.2 

90 
95.7 

85 
97.7 

72 
94.7 

73 
96.1 

b Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

16 
3.6 

3 
2.8 

4 
4.3 

2 
2.3 

4 
5.3 

3 
3.9 

2 
 

Toán 440 107 94 87 76 76 

a Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

419 
95.2 

107 
100.0 

93 
98.9 

85 
97.7 

66 
86.8 

68 
89.5 

b Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

21 
4.8 

0 
0.0 

1 
1.1 

2 
2.3 

10 
13.2 

8 
10.5 

3 
 

Khoa học 152 0 0 0 76 76 

a Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

146 
96.0 

0 0 0 70 
92.1 

76 
100.0 

b Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

6 
4.0 

   6 
7.9 

0 
0.0 

4 
 

Lịch sử và Địa lý 152 0 0 0 76 76 

a Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

145 
95.4 

0 0 0 69 
90.8 

76 
100.0 

b Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

7 
4.6 

   7 
9.2 

0 
0.0 

5 
 

Tiếng nước ngoài 333 0 94 87 76 76 

a Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

318 
95.4 

0 87 
92.6 

85 
97.7 

72 
94.7 

74 
97.4 

b Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

15 
4.5 

 7 
7.4 

2 
2.3 

4 
5.3 

2 
2.6 



6 Tiếng dân tộc 0      

a Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

0      

b Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

0      

7 Tin học  0 0 87 76 76 

a Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

239 
100.0 

  87 
100.0 

76 
100.0 

76 
100.0 

 Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

0   0 
0.0 

0 
0.0 

0 
0.0 

8 Đạo đức 440 107 94 87 76 76 

a Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

440 
100.0 

107 
100.0 

94 
100.0 

87 
100.0 

76 
100.0 

76 
100.0 

b Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

0      

9 Tự nhiên và Xã hội  288 107 94 87 0 0 

a Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

288 
100.0 

107 
100.0 

94 
100.0 

87 
100.0 

0 0 

b Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

0      

10 Âm nhạc 440 107 94 87 76 76 

a Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

440 
100.0 

107 
100.0 

94 
100.0 

87 
100.0 

76 
100.0 

76 
100.0 

b Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

0      

11 Mĩ thuật 440 107 94 87 76 76 

a Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

440 
100.0 

107 
100.0 

94 
100.0 

87 
100.0 

76 
100.0 

76 
100.0 

b Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

0      

12 Thủ công ( Kỹ thuật) 440 107 94 87 76 76 

a Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

440 
100.0 

107 
100.0 

94 
100.0 

87 
100.0 

76 
100.0 

76 
100.0 

b Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

0      

13 Thể dục 440 107 94 87 76 76 

a Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

440 
100.0 

107 
100.0 

94 
100.0 

87 
100.0 

76 
100.0 

76 
100.0 

b Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

0      

 
                                                                                             

 HIỆU TRƯỞNG 
  
  
    


